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TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG DƯỢC PHẨM
(Từ 20/8/2011 đến 20/9/2011 )

     

 Tin từ: - Khu vực Hà Nội: Công ty Dược phẩm TW1, Trung tâm dược – Công ty TNHH MTV Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam .

  - Khu vực TP. Hồ Chí Minh và Hậu Giang:  Công ty dược phẩm TW2, Trung tâm bán sỉ Quận 11, Phòng Quản lý Dược - Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang. 


  - Khu vực miền trung:  Công ty Dược TW3 Đà Nẵng. 

1. Tình hình chung 

Trong tháng qua, thị trường dược phẩm nhìn chung ổn định. Giá các mặt hàng thành phẩm sản xuất trong nước và nhập ngoại đều không điều chỉnh nhiều. Tuy nhiên, trong tình hình giá cả các mặt hàng leo thang như hiện nay, các yếu tố đầu vào cho sản xuất kinh doanh cũng tăng theo làm cho giá thành các sản phẩm thuốc sản xuất trong nước và một số mặt hàng nhập khẩu cũng tăng theo.

Một số nguyên liệu kháng sinh, hạ sốt, chống viêm nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ giá ổn định, một số mặt hàng giảm giá nhẹ..
   1.1. Thuốc nội  

      a) Khu vực Hà Nội

Trong số 4.785 lượt mặt hàng được khảo sát có 22 lượt mặt hàng tăng giá chiếm tỷ lệ 0,25 %, với tỷ lệ tăng trung bình khoảng 6,58% và 10 lượt mặt hàng giảm giá chiếm tỷ lệ 0,25% với tỷ lệ giảm trung bình khoảng 7,5 %.

Sau đây là một số thuốc có điều chỉnh giá:

	Stt
	Tên thuốc
	Đơn vị tính
	Giá (VND)
	Tỷ lệ (%)

	
	
	
	Tháng 8/2011
	Tháng 9/2011
	 

	1
	Theralen viên
	Hộp
	18,000
	19,000
	              6     

	2
	Theralen siro
	Lọ
	11,000
	12,000
	              9     

	3
	Decortracty
	Hộp
	38,500
	40,500
	              5     

	4
	Xanhmetilen 1%
	Lọ
	1,700
	1,800
	              6     

	5
	Phenegan siro
	Lọ
	7,800
	8,500
	              9     

	6
	Phenegan mỡ
	Tuýp
	7,300
	7,800
	              7     

	7
	Malox
	Hộp
	24,071
	25,483
	              6     

	8
	Flagyl
	Hộp
	9,639
	10,552
	              9     

	9
	Glucose 5%
	Chai
	9,200
	9,800
	              7     

	10
	Lactat Ringer
	Chai
	9,200
	9,800
	              7     

	11
	Nacl 0.9%
	Chai
	9,200
	9,800
	              7     

	12
	Penicillin
	Viên
	630
	646
	              3     

	13
	Pacemin
	Vỉ
	2,100
	1,890
	-           10     

	14
	Pacemin nén
	Vỉ
	1,050
	945
	-           10     

	15
	Haterpin
	Vỉ
	1,050
	945
	-           10     

	16
	TM nén
	Vỉ
	4,000
	3,600
	-           10     


	17
	Antibio
	Hộp
	205,000
	200,000
	-             2     

	18
	Terpin Codein
	Vỉ
	3,400
	3,100
	-             9     

	19
	Terpin Codein
	Lọ
	129,000
	115,000
	-           11     

	20
	Mỡ TX
	Tuýp
	2,100
	1,950
	-             7     

	21
	Vitamin C 0.5g
	Vỉ
	2,000
	1,950
	-             3     

	22
	Vinaga
	Lọ
	49,600
	48,000
	-             3     


      b) Khu vực Miền Trung và TP. Đà Nẵng 

      
Qua khảo sát 1.000 lượt mặt hàng tân dược, nhìn chung các mặt hàng đều ổn định.

     c) Khu vực TP.Hồ Chí Minh

      
Qua khảo sát 1.000 lượt mặt hàng tân dược, nhìn chung giá thuốc nội ổn định. 
1.2. Thuốc ngoại

Trong tháng qua, các mặt hàng thuốc nhập ngoại nhìn chung giá ổn định. Qua khảo sát 4.785 lượt mặt hàng có 13 lượt mặt hàng tăng giá chiếm tỷ lệ 0,27% với tỷ lệ tăng trung bình khoảng 7,3%, mặt hàng có 06 lượt mặt hàng giảm giá chiếm tỷ lệ 0,13% với tỷ lệ giảm trung bình khoảng 5,8%. Cụ thể:

	Stt
	Tên thuốc
	Đơn vị tính
	Giá (VND)
	Tỷ lệ (%)

	
	
	
	Tháng 8/2011
	Tháng 9/2011
	

	1
	Tobrex
	Lọ
	37,000
	40,500
	       9     

	2
	Tobradex
	Lọ
	41,000
	46,000
	     12     

	3
	Maxidex
	Lọ
	29,000
	32,000
	     10     

	4
	Quinax
	Lọ
	32,000
	35,000
	       9     

	5
	Systane
	Lọ
	70,000
	77,000
	     10     

	6
	Spasmaverin
	Hộp
	17,500
	19,000
	       9     

	7
	Aprovel 150mg
	Hộp
	269,445
	294,504
	       9     

	8
	Plavix 75mg
	Hộp
	396,360
	408,240
	       3     

	9
	Dogmatin 5mg
	Hộp
	115,572
	126,330
	       9     

	10
	Dorithicin
	Hộp
	31,500
	33,000
	       5     

	11
	Panthenol
	Tuýp
	84,000
	88,000
	       5     

	12
	Befanthen
	Tuýp
	41,000
	42,000
	       2     

	13
	Amitase
	Hộp
	96,000
	97,020
	       1     

	14
	Augementin 1g
	Hộp
	248,000
	242,000
	-      2     

	15
	Steptomycin
	Lọ
	1,850
	1,800
	-      3     

	16
	Furoxingo 500mg
	Hộp
	50,000
	48,000
	-      4     

	17
	Propanto
	Hộp
	18,000
	16,500
	-      8     

	18
	Carbamazepine
	Hộp
	32,000
	30,000
	-      6     

	19
	Amiodame 200mg
	Hộp
	120,000
	107,000
	-    11     


1.3 Nguyên liệu nhập khẩu dùng làm thuốc
     
Giá một số nguyên liệu như: Kháng sinh, hạ sốt, vitamin nhập từ Trung Quốc, Ấn Độ ổn định. Một số mặt hàng điều chỉnh giá giảm nhẹ.

Cụ thể: 
	Stt
	Tên nguyên liệu
	Xuất xứ
	Giá chưa có  VAT (VNĐ/kg)
	Tỉ lệ 
(%)

	
	
	
	Tháng 8/2011
	Tháng 9/2011
	

	1
	Vitamin C
	-
	116.480
	113.400
	-3,01

	2
	Sulfamethoxazol
	-
	212.160
	210.000
	-2,16


 2. Dự báo 
     
Dự báo trong tháng tới, thị trường dược phẩm trong nước tiếp tục ổn định, giá các mặt hàng nguyên liệu có thể điều chỉnh tăng hoặc giảm nhẹ. Một số mặt hàng thuốc sản xuất trong nước có thể tăng do các yếu tố đầu vào cho sản xuất như điện, nguyên phụ liệu, xăng dầu, chi phí vận tải… đều tăng. Giá một số mặt hàng thuốc nhập khẩu có thể tăng nhẹ do giá nhập khẩu, chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh tăng.
	Nơi nhận:

- Bộ Tài chính;  

- Tổ Điều hành thị 

  trường trong nước – Bộ Công thương;
- Cục Quản lý dược – Bộ Y tế; 
- Lưu VPHH. 
 
                                                      

                                     
	KT.CHỦ TỊCH
P. CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC



Phạm Văn Quân
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